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Thanh phan:
Mỗi viên nang chứa:
Lansoprazole 30mg
(Dang hat bao tan trong mudt)
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Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Nêu cần thêm thong tin, xin hoi y kiên của bác sĩ

Zapra

Thanh phan: Môi viên nang có chứa:
Lansoprazole......................-‹‹-‹---30mg

Ta dwoc: Dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose.

Dược lực học:
Lansoprazole là một chất ức chế đặc hiệu bơm proton (H. K* _ ATPase) cla té bao

thanh ngoai da day, tc chế giai đoạn cuối cùng của sự tiết acid vì vậy làm giảm tiết

acid dạ dày với bất cứ loại kích thích nào. Nó có tác dụng ức chế nhanh, hiệu quả và

kéo dài sự bài tiết acid dạ dày.

Dược động học:

Hấp thu nhanh với nồng độ đỉnh trong huyết tương trung bình của Lansoprazole đạt

được sau khoảng ],7 giờ. Nông độ đỉnh trong huyết tuongcua Lansoprazole (Cmax) va

diện tích dưới đường cong nông độ huyết tương (AUC) gan tương ứng với liều trong

suốt khoảng nghiên cứu (tới 60mg). Sinh khả dụng thuốc sau khi uống là khoảng 80%.

Thuốc được bài tiết qua nước tiểu.

Chỉ định:

Zapra duoc chi dinh trong các trường hợp sau:
- Viêm, loét tá tràng

- Viêm, loét dạ dày

- Viêm thực quản hồi lưu và hội chứng Zollinger — Ellison

Liều đùng và cách dùng:

Viêm. loet ta tràng: I viễn/ngây trước ăn sáng, dùng trong 2 4 tuân

Viêm, loét dạ dảy: ] viên/ngày trước ăn sáng, dùng trong 4- 8 tuân

Viêm thực quản hồi lưu và hội chứng Zollinger - Ellison:] viên/ngày trước khi ăn

sáng, dùng trong 4- § tuân.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc

Thận trọng:

Sử dụng cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan trung bình, không nên dùng liều

lớn hơn 30mg/ ngày trừ khi có các chỉ định lâm sàng bắt buộc.
Sử dụngcho nhỉ khoa: Sự an toàn và hiệu qua dùng thuốc này cho trẻ em chưa

được thiết lập.

Khi bị nghĩ ngờ loét dạ dày, phải loại trừ khả năng loét dạ dày ác tính trước khi dùng

Lansoprazolebởi vì điều trị băng thuốc này có thể làm giảm triệu chứng bệnh và làm
chậm việc chẩn đoán.

Tác dụng phụ: Các phản ứng phụ thường gặp nhất với Lansoprazole là ở đường tiêu
hóa như ỉa chảy, đau bụng, ngoài ra một số người bệnh có đau đâu, chóng mặt.

Thuong gap, ADR > 1/100 A
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Toàn thân: Đau đầu, chóng mặt

Tiêu hóa: Ỉa chảy, đau bụng, buôn nôn, nôn, táo bón, khó tiêu.

Da: Phát ban.
It gap, 1/1000 < ADR < 1/100
Toan than: Mét moi

Cận lâm sàng: Tăng mức gastrin luyél Uianh, enzym gan, hematocrit, hemoglobin,
acid uric va protein niéu.

* Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng
thuốc.

Sử dụng thuôc khi lái xe và vận hành máy móc: Vì thuôc có thê gây chóng mặt,
nhức đâu nên cân thận trọng khi lái xe và vận hành Immáy móc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Chưa có các nghiên cứu đối chứng đầy đủ cho
phụ nữ có thai. Vì vậy, chỉ nên dùng Lansoprazole cho nhụ nữ có thai khi lợi ích

điêu trị biện minh được cho nguy cơ của thuốc đối với thai nhi.
Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: Chưa được biết liệu Lansoprazole có bài tiết
vào sữa người mẹ hay không. Vì các thuốc nói chung được bài tiết vào sữa người mẹ

nên không nên dùng Lansoprazole to phụ nữ cho con bú trừ khi được cân nhắc kỹ

lưỡng.

Tương tác thuốc:
Lansoprazole được chuyên hóa nhờ hệ enzym cytochrom P4sọ, nên tương tác với các

thuốc khác được chuyên hóa bởi cùng hệ enzym này. Do vậy, không nên dùng

Lansoprazole cùng với các thuốc khác cũng được chuyển hóa bởi cytochrom Psọ.
Không thầy có ảnh hưởng lâm sàng quan trọng tới nông độ của diazepam, phenytoin,

theophylin, prednisolon hoặc warfarin khi dùng cùng với Lansoprazole.
Lansoprazole lam giam tac dung cua ketoconazol, itraconazol va cua cac thuốc khác
cá sự hap thu cần môi trường acid.

tucralfat lầu chậm và glâm hắp thu Lansoprazole (khoảng 30%).

Quá liêu:
Chưa có các trường hợp về cố tình dùng thuốc quá liều ở người. Trong tất cả các

trường hợp bị nghi ngờ quá liêu nên tiễn hành điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng.

Nên loại bỏ bất cứ một chất gì không được hấp thu qua đường tiêu hoá và phải theo
dõi cần thận các bệnh nhân này. Không loại bỏ được Lansoprazole ra khỏi tuần hoàn

băng thầm tích máu. 4

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng. Nhiệt độ dưới 30°C. SE od
Trình bày: Hộp 3 ví nhôm/ nhôm x 10 viên nang. a LAB

Tudi tho: 24 thang ké tir ngay san XUẤT. ; : Op ONS
* Thuốc này chỉ được ban theo don cia thay thuốc. ZZ /
* Không được dùng thuốc quá hạn sử dụng. :
* Tranh xa tam tay tré em.
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